
UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS HIỆP HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số: 139/QĐ-THCS HH Hiệp Hoà, ngày 27 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc xếp loại chất lượng viên chức đối với giáo viên, nhân viên  

Năm học 2023-2024 
––––––––––––––––––––––––––––– 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HIỆP HOÀ 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 30/2023QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh, về việc Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

Công văn số 2318/SNV-CCVC ngày 24/11/2023 của Sở nội vụ tỉnh Quảng 

Ninh; Công văn số 3554/UBND-NV ngày 30/11/2023 của UBND thị xã Quảng 

Yên về việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2023; 

Căn cứ kết quả cuộc họp nhận xét, đánh giá xếp loại viên chức năm học 

2023-2024, ngày 22/5/2024 của trường THCS Hiệp Hoà. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023-2024 đối với giáo 

viên, nhân viên thuộc trường THCS Hiệp Hoà, trong đó: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 người (Giáo viên:09; Nhân viên: 

Không.); 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 26 người (Giáo viên: 23; Nhân viên: 03.); 

- Hoàn thành nhiệm vụ: Không; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: Không. 

(Kèm theo danh sách xếp loại) 

Điều 2. Các ông (bà): Tổ trưởng các tổ chuyên môn, Tổ trưởng tổ văn phòng và 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  
 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT thị xã (b/cáo); 

- PHT, GV; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT (01). 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

           Nguyễn Thuý Quỳnh 



PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS HIỆP HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

DANH SÁCH 

Xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số 139/QĐ-THCS HH ngày 27/5/2024  

của trường THCS Hiệp Hoà ) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Chức vụ, 

chức danh 

Kết quả xếp 

loại viên 

chức 
 

1 Ngô Thị Hải Yến 02/10/1991 Giáo viên HTXSNV  

2 Vũ Thị Thanh Huyền 05/9/1984 Giáo viên HTXSNV  

3 Bùi Thị Loan 07/12/1989 Giáo viên HTXSNV  

4 Lương Thi Loan 12/8/1990 Giáo viên HTXSNV  

5 Nguyễn Thị Hà 31/10/1982 Giáo viên HTXSNV  

6 Nguyễn Thị Linh  03/8/1996 Giáo viên HTXSNV  

7 Nguyễn Thị Định 23/10/1990 Giáo viên HTXSNV  

8 Nguyễn Quốc Tuấn 15/01/1979 Giáo viên HTXSNV  

9 Nguyễn T. Phương Lan 27/5/1980 Giáo viên HTXSNV  

10 Trần Thị Hoài Nam 31/12/1969 Tổ trưởng HTTNV  

11 Đỗ Thị Hải Yến 10/7/1977 Tổ phó HTTNV  

12 Mai Thị Bích Thuỷ 04/12/1976 Giáo viên HTTNV  

13 Phạm Thị Đăng 21/01/1981 Giáo viên HTTNV  

14 Nguyễn Minh Thuỳ 24/5/1978 Giáo viên HTTNV  

15 Hoàng Thị Thanh Hảo 19/01/1973 Giáo viên HTTNV  

16 Hoàng Thị Thuý 17/01/1980 Giáo viên HTTNV  

17 Nguyễn Thị Vân Anh 02/8/1992 Giáo viên HTTNV  

18 Phạm Thị Hài 28/9/1986 Giáo viên HTTNV  

19 Bùi Thị Xiêm 26/11/1982 Giáo viên HTTNV  

20 Đậu Thị Kim Ngân 13/12/1980 Giáo viên HTTNV  

21 Trần Thị Hương 23/9/1991 Giáo viên HTTNV  

22 Lê Thị Thu Hiền 27/10/1980 Giáo viên HTTNV  

23 Nguyễn Thị Tỉnh 25/02/1991 Giáo viên HTTNV  

24 Bùi Thị Bích Thảo 12/8/1990 Giáo viên HTTNV  

25 Nguyễn Thị Vân  23/3/1983 Giáo viên HTTNV  

26 Đỗ Thị Hồng Hải 28/11/1979 Tổ phó HTTNV  

27 Bùi Thị Mai Anh 29/8/1970 Tổ trưởng HTTNV  

28 Bùi Thị Thu Oanh 19/10/1975 Giáo viên HTTNV  



29 Vũ Thị Thu Hương 08/6/1970 Giáo viên HTTNV  

30 Dư Kim Quy 28/11/1977 Giáo viên HTTNV  

31 Đinh Thị Thanh 20/01/1987 Giáo viên HTTNV  

32 Nguyễn Thị Lan Anh 27/9/1987 Giáo viên HTTNV  

33 Nguyễn T. Ánh Nguyệt 19/8/1976 Nhân viên  HTTNV  

34 Nguyễn Thị Chung 11/02/1991 Nhân viên  HTTNV  

35 Nguyễn Thị Tố Oanh 01/10/1984 Nhân viên  HTTNV  

      

 

  ( Danh sách này gồm 35 người ) 
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